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	 ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BÌNH THUẬN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-UBND
	Bình Thuận, ngày     tháng    năm 2024



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm

 chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh
  
 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Thực hiện Công văn số 61/HĐND-CTHĐ ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 448/UBND-KGVXNV ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025, theo đó mức thu học phí năm học 2023-2024 và năm học 2024- 2025 bằng mức sàn quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP nhưng tăng so với mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 quy định: “Sửa đổi khoản 3 Điều 9 như sau: 
3. Học phí từ năm học 2023-2024:

a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

b) Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình Ủy ban nhân dân để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt”.
Tại điểm a khoản 2 Điều 3 quy định: “Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập:
Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021-2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”.
Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, từ năm học 2023-2024, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022. Trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022.
Năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022. 
Năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thu học phí với mức thu học phí quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND từ tháng 9 năm 2023, số học phí thu được đã được các cơ sở giáo dục công lập quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, trong đó số thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024, thuộc niên độ tài chính năm 2023 đã được quyết toán và thực hiện khóa sổ kế toán; số thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 thuộc niên độ tài chính năm 2024, hàng tháng, học phí thu được được sử dụng để chi lương cho biên chế hưởng lương từ nguồn thu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, theo hướng dẫn lập dự toán của Bộ Tài chính, năm 2023 (học kỳ 1 năm học 2023-2024) và năm 2024 (học kỳ 2 năm học 2023-2024), Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục theo mức thu học phí năm học 2023-2024. Như vậy, năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch giữa mức thu học phí quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND với mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021-2022 và ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để hoàn trả cho học sinh.
Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, cần thiết phải xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 và mức thu học phí từ năm học 2024-2025.
Để các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh có cơ sở tổ chức thu và hỗ trợ học phí cho học sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
1.Mục đích
Việc hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023-2024 giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh, cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn; bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế; ổn định đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người dân và ngành giáo dục.

Việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục công lập tổ chức thu học phí trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
2.Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết

Mức thu và mức hỗ trợ học phí được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật; phù hợp khả năng ngân sách địa phương.

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 
1. Sau khi nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND và qua thực tế việc thu học phí năm học 2023-2024 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo dự thảo Tờ trình của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tổ chức lấy ý kiến góp ý các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các trường Trung học phổ thông công lập và đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại Công văn số …./SGDĐT-KHTC ngày …. tháng 3 năm 2024 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia có ý kiến theo đúng quy định. 
Nội dung các ý kiến góp ý và việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể tại Công văn số …/SGDĐT-KHTC ngày … tháng … năm 2024 (gửi đính kèm).
2. Theo kết quả cuộc họp ngày 06 tháng 02 năm 2024 tại Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ học phí theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ (cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì, thành phần dự họp gồm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), thống nhất về kinh phí hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 cho học sinh: đối với các trường trung học phổ thông công lập do ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách; đối với các trường mầm non, trường trung học cơ sở và cơ sở giáo dục thường xuyên công lập: các huyện, thị xã, thành phố tự bảo đảm cân đối từ nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố và các nguồn hợp pháp khác theo khả năng cân đối ngân sách.
3. Ngày …. tháng …. năm 2024, Sở Tư pháp có Báo cáo số …../BC-STP về báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, điều chỉnh dự thảo và báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số ……/SGDĐT-KHTC ngày ….. tháng ……năm 2024 (gửi đính kèm).
4. Ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh

Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với dự thảo Nghị quyết.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm 4 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Mức hỗ trợ học phí năm học 2023-2024

Điều 3. Mức thu học phí từ năm học 2024-2025

Điều 4. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
2.1  Mức hỗ trợ học phí năm học 2023-2024
Theo quy định điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP:“Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập:
Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định.

Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023-2024 theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022 nhưng ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021-2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định này”.
Năm học 2023-2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP với mức học phí tăng so với năm học 2021-2022. 

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, UBND tỉnh có Công văn số 2808/UBND-KGVXNV triển khai Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND đến các cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. 

Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thu học phí với mức thu học phí quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND từ tháng 9 năm 2023, số học phí thu được đã được các cơ sở giáo dục công lập quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, trong đó số thu học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024, thuộc niên độ tài chính năm 2023 đã được quyết toán và thực hiện khóa sổ kế toán; số thu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 thuộc niên độ tài chính năm 2024, hàng tháng, học phí thu được được sử dụng để chi lương cho biên chế hưởng lương từ nguồn thu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, theo hướng dẫn lập dự toán của Bộ Tài chính, năm 2023 (học kỳ 1 năm học 2023-2024) và năm 2024 (học kỳ 2 năm học 2023-2024), Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán hỗ trợ chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục theo mức thu học phí năm học 2023-2024.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP: học phí từ năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên giữ ổn định bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương. Như vậy, năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục công lập phải hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch giữa mức thu học phí quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND với mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021-2022 và ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch học phí cho các cơ sở giáo dục công lập để hoàn trả cho học sinh.

Vì vậy, xây dựng mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 như sau:

Mức hỗ trợ học phí bằng phần chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2023 - 2024 so với mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
a) Đối với trẻ em mầm non, học sinh thuộc đối tượng đóng đủ 100% học phí:

	Cấp học
	Mức hỗ trợ 

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo

	1. Mầm non
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	240.000 
	62.000 
	30.000 

	- Mẫu giáo 01 buổi
	240.000 
	70.000 
	35.000 

	- Mẫu giáo bán trú, 02 buổi
	240.000 
	92.000 
	45.000 

	2. Trung học cơ sở
	240.000 
	70.000 
	40.000 

	3. Trung học phổ thông 
	225.000 
	155.000 
	75.000 


b) Đối với trẻ em mầm non, học sinh thuộc đối tượng được giảm 50% học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo:

	Cấp học
	Mức hỗ trợ 

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo

	1. Mầm non
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	120.000 
	31.000 
	15.000 

	- Mẫu giáo 01 buổi
	120.000 
	35.000 
	17.500 

	- Mẫu giáo bán trú, 02 buổi
	120.000 
	46.000 
	22.500 

	2. Trung học cơ sở
	120.000 
	35.000 
	20.000 

	3. Trung học phổ thông 
	112.500 
	77.500 
	37.500 


c) Đối với trẻ em mầm non, học sinh thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 

	Cấp học
	Mức hỗ trợ 

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo

	1. Mầm non
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	72.000 
	18.600 
	9.000 

	- Mẫu giáo 01 buổi
	72.000 
	21.000 
	10.500 

	- Mẫu giáo bán trú, 02 buổi
	72.000 
	27.600 
	13.500 

	2. Trung học cơ sở
	72.000 
	21.000 
	12.000 

	3. Trung học phổ thông 
	67.500 
	46.500 
	22.500 


d)  Không thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh thuộc đối tượng được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

e) Ngân sách địa phương bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; trong đó:

Đối với các trường trung học phổ thông công lập: Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách.

Đối với các trường mầm non, trường trung học cơ sở và cơ sở giáo dục thường xuyên công lập: các huyện, thị xã, thành phố tự bảo đảm cân đối từ nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố và các nguồn hợp pháp khác theo khả năng cân đối ngân sách. 
Căn cứ số liệu học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành và mức hỗ trợ học phí quy định tại tờ trình này, dự kiến kinh phí hỗ trợ: 215.173 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh: 68.023 triệu đồng, cấp huyện: 147.150 triệu đồng (đính kèm chi tiết dự kiến nhu cầu kinh phí hỗ trợ).

2.2 Mức thu học phí từ năm học 2024-2025
Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP: “Sửa đổi khoản 3 Điều 9 như sau: 

3. Học phí từ năm học 2023-2024:

a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương”.
Tại Điều 2 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP bãi bỏ khoản 3 Điều 31 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP  (bãi bỏ nội dung: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của cả nước và các chỉ số lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung và mức tăng học phí hằng năm không quá 7,5%/năm từ năm học 2023-2024; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập xác định mức học phí tương ứng với mức độ tự chủ tài chính và kiểm định chất lượng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 và khoản 2 Điều 11, mức tăng học phí không quá 12,5%/năm từ năm học 2026 – 2027).
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, xây dựng mức thu học phí từ năm học 2024-2025 giữ ổn định bằng mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh. 
Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2024-2025 bằng mức thu học phí của học kỳ II năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:                                                
	Cấp học

 
	Mức thu
(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

	
	Thành thị
	Nông thôn
	Vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo

	1. Mầm non
	 
	 
	 

	- Nhà trẻ
	60.000
	38.000
	20.000

	- Mẫu giáo 01 buổi
	60.000
	30.000
	15.000

	- Mẫu giáo bán trú, 02 buổi
	150.000
	 38.000
	20.000

	2. Trung học cơ sở
	60.000
	30.000
	10.000

	3. Trung học phổ thông 
	75.000
	45.000
	25.000


 Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn (theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP).

Kế thừa quy định tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, xây dựng các vùng trong tỉnh được xác định để thu học phí:
a) Khu vực thành thị gồm các phường và thị trấn.

b) Khu vực vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

c) Khu vực nông thôn gồm các xã còn lại.
(Gửi đính kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2023 - 2024 và mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
                                                                   
	Nơi nhận:
 GIÁM ĐỐC 

- Như trên;
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- Lưu: VT, ……….
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